                    
	

	



Phòng GD &ĐT Diễn châu
TRƯỜNG MẦM NON DIỄN TRUNG 

----------------------





CHỦ ĐỀ :Động vật
Thực hiện 4  tuần từ ngày 9/2/2026 đến 13/3/2026





Lớp 4TE
Giáo viên : Phạm Thị Hồng Lĩnh
Năm học : 2025-2026





[bookmark: _Hlk189740259]Diễn Trung tháng 2/2026

              KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: NHỮNG CON VẬT ĐÁNG YÊU
                  Thời gian thực hiện từ ngày:9/2- 13/3/2026
	Mục tiêu
	Nội dung
	Hoạt động

	Lĩnh vực phát triển thể chất

	Giáo dục phát triển vận động

	MT 8. Trẻ có một số hành vi tốt trong vệ sinh, phòng bệnh khi được nhắc nhở:

	+ Rửa tay  lau mặt trước khi ăn cơm
+ Đi vệ sinh đúng nơi quy định 
+ Bỏ rác đúng nơi quy định.
	+Vệ sinh trước khi ăn cơm, sau khi đi vệ sinh.
+ Bỏ rác đúng nơi quy định. 

	MT 12. Nhận ra  một số trường hợp nguy hiểm và gọi người giúp đỡ:

	- Dạy trẻ kỹ năng phòng tránh những nơi nguy hiểm
	- Dạy trẻ kỹ năng phòng tránh những con vật  nguy hiểm
- Dạy trẻ kỹ năng chăm sóc vật nuôi

	MT 13. Thực hiện đúng, đầy đủ, nhịp nhàng các động tác phát triển cơ hô hấp.

	- Các động tác phát triển hô hấp:  Hit vào thở ra kết hợp với sử dụng cac cơ bả vai
- Các động tác phát  triển cơ tay và cơ bả vai:
+ Động tác 1:  Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang ngang  
-Các động tác phát triển cơ Lưng, bụng, lườn:
+ Động tác 2: Quay  người  sang trái, sang phải.
-Các động tác phát triển cơ chân. Động tác 4 : Bật lên trước, ra sau,
	Tập các động tác thể dục sáng

	MT 15. Trẻ biết kiểm soát được vận động:khi đi thay đổi hướng  theo vật chuẩn).

	· - Đi: 
+Đi thay đổi hướng theo vật chuẩn
· 
	-Hoạt động học
-Đi thay đổi hướng theo vật chuẩn
TC.Gà vào vườn rau

	MT 17. Trẻ biết phối hợp tay- mắt trong vận động:  ném, bò ….
	· - Ném ,Bò 
+ Bò zích zắc qua  điểm 
	Hoạt động học  
+ Bò zích zắc qua  điểm
TC:Thỏ vào chuồng

	MT18.Trẻ biết phối hợp tay, chân nhịp nhàng, giữ được thăng bằng cơ thể khi biết bật liên tục vào vòng, bật chụm tách chân
	· - Bật 
· +Bật qua vật cản 10-15cm
· TC: Ai nhanh nhất 
	· Hoạt động học
· Bật qua vật cản 10-15cm
· TC: Êchs nhảy vào hang

	MT 29 .Trẻ biết nhận xét, trò chuyện về đặc điểm, sự khác nhau, giống nhau của các đối tượng được quan sát. (con vật)

	- Một số động vật nuôi trong gia đình. 
- Động vật sống dưới nước
- Động vật sống trong rừng 
	 - Khám phá con gà con vịt ( Steam)
-Động vật sống dưới nước
- Động vật sống trong rừng 


	
	
	    -Hoạt động học

	MT 40. Trẻ biết đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng.
Quan tâm đến chữ số và sô lượng 
	  - Đếm theo khả năng.
· Thích đếm các vật ở xung quanh
· Phát hiện chữ số ở môi trường xung quanh trẻ.
	 -Đếm theo khả năng trong phạm vi 5
· Thích đếm các vật ở xung quanh
Phát hiện chữ số ở môi trường xung quanh trẻ

	MT 42. Trẻ so sánh số lượng của 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 5
	-Trẻ so sánh thêm bớt tạo sự bằng nhau trong phạm vi 5
Số 5(tiết 2)

	-Trẻ so sánh thêm bớt tạo sự bằn g nhau trong phạm vi 5
-số 5 tiết 2

	MT52. Trẻ hiểu được nghĩa một số từ khái quát: con vật
	· Các chỉ tên gọi, đặc điểm, nơi sống: các con vật...
· Giải nghĩa một số từ với sư giúp đỡ của người khác.
	Hoạt động góc
· Các chỉ tên gọi, đặc điểm, nơi sống: các con vật...
Giải nghĩa một số từ với sư giúp đỡ của người khác.-Hoạt động chiều

	MT53. Trẻ biết  lắng nghe và trao đổi với người đối thoại và nói rõ để người khác

	Nói, thể hiện cử chỉ điệu bộ, nét mặt phù hợp với yêu cầu hoàn cảnh giao tiếp.
Trao đổi trả lời các câu hỏi với ngừời khác về các con vật..
	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi. 
+ Xem video về các con vật hiền lành và hung dữ.

	MT57. Trẻ biết đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp với độ tuổi.

	* Thơ:
- Rong và cá (Phạm Hổ); 
-Chú gà con ( Vương Trọng)

	Hoạt động học
* Thơ: Rong và cá (Phạm Hổ); 
- Chú gà con ( Vương Trọng)

	MT58.Trẻ biết kể chuyện có mở đầu, kết thúc
	Truyện:Chú dê den
- Cáo, thỏ và gà trống(Thu Thủy
	Truyện: chú dê đen
- Cáo, thỏ và gà trống(Thu Thủy)

	MT 59.Trẻ biết bắt chước được giọng nói, điệu bộ của  nhân vật trong truyện
	- Bắt chước giọng nói, điệu bộ của nhân vật trong truyện.
- Đóng kịch
- Diễn rối
	 -Hoạt động góc
-Hoạt động chiều
- Truyện chú dê đen
- Truyện cáo thỏ và gà trống

	MT65. Trẻ biếtnhận ra kí hiệu thông thường trong cuộcsống: nơi nguy hiểm,..
	Làm quen với một số ký hiệu thông thường trong cuộc sống: không đến gần các con vật nguy hiểm
	Dạy trẻ kỹ năng: chăm sóc vật nuôi, Không chơi đùa với chó mèo 

	MT66. Trẻ biết sử dụng kí hiệu để “viết”: tên, làm  thiệp chúc mừng,..
	-Sử dụng kí hiệu “ viết” tên, làm bưu thiêp chúc mừng.
	Hoạt động mọi lúc mọi nơi

	MT78. Trẻ biết quan tâm đến môi trường,
	- Giữ gìn bảo vệ môi trường: Bảo vệ chăm sóc con vật 

	-Cho trẻ xem vi deo về các con vật

	
	
	

	MT80. Trẻ  thích thú, chú ý nghe nhạc, nghe hát, nhận ra giai điệu
	- Nghe hát: Gà gáy le te (Dân ca Cống Khao, Lời mới: Huy Trân); quà 8/3 (Tân Huyền), Tôm cá cua thi tài (Hoàng Thị Dinh) ,Lý con sáo (Dân ca nam bộ
	-Hoạt động học
.Nghe hát: Gà gáy le te (Dân caCống Khao, Lời mới: Huy Trân); quà 8/3 (Tân Huyền), Tôm cá cua thi tài (Hoàng Thị Dinh) ,Lý con sáo (Dân ca nam bộ 

	MT 81. Trẻ biết hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử
	DH:
· Thương con mèo( Hà Tiêu) 

· Cá vàng bơi
	Dạy hát: Thương con mèo 
· Đố bạn biết

· Làm quen mọi lúc mọi nơi: Cá vàng bơi

	MT82. Trẻ biết vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu các bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo nhịp, tiết tấu, múa ).
	-VĐMH: Đố bạn biết
	VĐMH: Đố bạn biết


	MT83. Trẻ thể hiện sự hứng thú khi tham gia vào các hoạt đông âm nhạc: biểu diễn, trò chơi âm nhạc
	Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc.

	-Biễu diễn cuối chủ đề
-Tcâm nhạc.ai nhanh nhất
-Tai ai tinh.đoán tên bạn hát.bao nhiêu bạn hát

	MT85. Trẻ có một số kỹ năng trong hoạt động tạo hình (vẽ , tô màu, cắt,xé dán, xếp hình) và  tạo thành  sản phẩm đơn giản.

	- Vẽ ,tô màu con mèo; Vẽ, tô màu con bướm
* Cắt, dán:
- Cắt, dán con vật sống dưới nước
- Tạo hình con vật từ các nguyên vật liệu thiên nhiên
	Hoạt động học
-Vẽ ,tô màu con mèo
-Vẽ tô màu con bướm
-Cắt dán con vật dưới nước

	MT:86:Trẻ biết kỹ năng nặn cân đối
	-Sủ dụng Kỹ năng nặn  để tạo nên sản phẩm
-Nặn con giun
	-Hoạt động học
-Nặn con giun



                                    
                                 







                                                KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
CHỦ ĐỀ NHÁNH: ĐỘNG VẬT NUÔI TRONG GIA ĐÌNH (Tuần 1)
( Thực hiện từ: 9/2 - 13/2/ 2026).
	Hoạt động
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ
TDS
	- Trò chuyện về chủ đề.
- Thể dục sáng:Tập với bài: “Gà trống, mèo con và cún con”.
- Điểm danh: Gọi tên, gắn ký hiệu của trẻ khi đến lớp

	
Hoạt động học .
	PTTC
Thể dục:
VĐ:  Đi thay đổi  theo vật chuẩn  .TC. Gà vào vườn rau
( ngoài sân )
	Trò chuyện sáng: Những con vật bé yêu
	PTNT
Toán 
Đếm theo khả năng trong phạm vi 5
(Trong lớp)
	PTNT
*Thơ: Chú gà con

(Trong lớp)
	PTTM
NDTT: thương con mèo.
NH: Gà gáy .
TC: Ai nhanh nhất.
(Trong lớp)

	
Chơi, hoạt động  ở các góc
	- Phân vai: Bác sĩ thú y, bán các con vật, nấu ăn, ứng dụng mon bóc trứng
- Góc xây dựng: Xây dựng trang trại chăn nuôi,lắp ghép chuồng trại
- Góc học tập: Trò chơi học tập: Tìm những con vật cùng nhóm.  Phân loại lô tô về các con vật. Làm album về các con vật trong gia đình,xem tranh ảnh, ứng dụng mon trò chơi học đếm …
- Góc nghệ thuật: Xé, nặn một số con vật nuôi trong gia đình.                                                                   - Làm đồ chơi từ nguyên vật liệu mở. Hát, đọc thơ, đóng kịch về chủ đề.
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh

	
Chơi ngoài trời
	- Hoạt động có mục đích: vẽ 1 số động vật nuôi trong gia đình , làm các con vật bằng nguyên vật liệu khác, trãi nghiệm vật chìm nổi, giao lưu trò chơi vận động, múa hát sân trường.
- Trò chơi vận động: Mèo đuổi chuột, rồng rắn lên mây,cướp cờ,kéo co…….
- Chơi tự do : Chơi với đồ chơi trên sân, chơi 1 số trò chơi dân gian..

	Hoạt động Ăn ngủ.
	- Cô phân công trực nhật giúp cô chuận bị bàn ăn.
- Nhắc nhỡ trẻ mời cô mời bạn khi ăn cơm,ăn gọn gàng hết xuất,
- Rèn kỷ năng cho trẻ lau mặt,đánh răng sau khi ăn xong.

	Hoạt động chiều

	- HDTCM: Tạo dáng các con vật.
- Dạy trẻ kỹ năng: Dạy trẻ ký năng chăm sóc vật nuôi, Không chơi đùa với chó mèo
- Trò chơi học đếm (Montessoori)”.
- Tạo hình: Vẽ tô màu con mèo .
- Lao động vệ sinh trong và ngoài lớp -  Nêu gương cuối tuân – trả trẻ.





	Hoạt động chiều

	- Hướng dẫn trò chơi: Rồng rắn lên mây.
- Làm quen bài thơ: Rong và cá .
- Tạo hình :cắt dán con vật sống dưới nước.
-  Làm các con cá từ nguyên vật liệu mở
- Vệ sinh cuối tuần 


                                      
Nghỉ Tết Nguyên Đán : Từ ngày 14 -22/2/2026



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
CHỦ ĐỀ NHÁNH: ĐỘNG VẬT SỐNG TRONG RỪNG( Tuần 2)
Từ 23 - 27/ 2 / 2026).
	Hoạt động
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ
TDS
	- Đón trẻ: Nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ, cất đồ dùng cá nhân.	
- Thể dục sáng: Tập các động tác kết hợp bài hát: Chú voi con ở bản đôn.
- Điểm danh

	
Hoạt động học .
	PTTC
Thể dục:
- Ném trúng đích bằng 1 tay
TC:  Thỏ đổi chuồng
(Ngoài sân trường)
	Trò chuyện sáng : Những con vật sống trong rừng
(Lớp học)
	PTNN
Văn học : Truyện:
Chú dê đen
(Lớp học)
	PTNT
Toán: 
Số -Trẻ so sánh thêm bớt tạo sự bằng nhau trong phạm vi 5(Lớp học)
	PTTM
ND: VĐMH: Đố bạn biết.
NDKH: NH: Chú voi con ở bản đôn.
TC:  đoán tên bạn hát
(Lớp học)

	Chơi, hoạt động ở các góc
	1. Góc phân vai: Gia đình. Bán hàng . Bác sỹ thú y.Bó tứng ,nhặt rau
2. Góc học tập-sách:  Xem tranh ảnh, tranh truyện chủ đề “con vật sống trong rừng”, xếp hình các con vật, chơi các bài tập mở. Làm sách về chủ đề động vật sống trong rừng, ứng dụng mon trò chơi toán học trong phạm vi 5
3. Góc nghệ thuật: Làm các con vật từ nguyên vật liệu phế thải. nặn thú rừng, đóng kịch “ chú dê đen.
4. Góc xây dựng: Xây dựng vườn bách thú- lắp ghép hàng rào.
5. Góc thiên nhiên: Chơi với cát nước.

	Chơi ngoài trời
	- Hoạt động có mục đích;, giao lưu t/c dân gian, múa hát sân trường, quan sát Trãi nghiệm vật chìm vật nổi, làm con vật từ lá cây,giải câu đố về các con vật
-TCVĐ: Bắt chước tạo dáng; Đua ngựa,Cáo và thỏ, lộn cầu vồng.Cáo ơi ngủ à
- Chơi tự do: Cho trẻ chơi với các loại đồ chơi trên sân trường, hoặc đồ chơi vận động  mang theo. 

	HĐ
Ăn ngủ.
	- Cô phân công trực nhật giúp cô chuẩn bị bàn ăn.rèn thói quyen văn minh trong ăn uống
- Rèn kỷ năng cho trẻ lau mặt,đánh răng sau khi ăn xong.
- Rèn cho trẻ kỷ năng ăn xong cất bàn ghế,trải sạp,chiếu cùng cô.

	Hoạt động chiều
	- Hướng dẫn trò chơi mới: Cáo ơi ngủ à.
-Làm các con vật bằng NV Lkhác nhau
- Hoàn thành trong vỡ toán
- PTTM: nặn các con vật theo ý thích.
- Lao động vệ sinh trong và ngoài lớp

























KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ
Nhánh 3: Vui hội ngày 8/3
Thực hiện 1 tuân: Từ ngày 02/03 đến ngày 06/03/2026
	Hoạt động
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ
TDS
	- Đón trẻ: Nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ, cất đồ dùng cá nhân.
- Trò chuyện: 
- Thể dục sáng: Tập các động tác kết hợp bài hát: Con cào cà
- Điểm danh

	[bookmark: _GoBack]
Hoạt động học .
	LVPTTC
Thể dục:
Bò dích dắc qua 5 điểm
T/C:dung dăng dung dẻ
	LVPTNT
Trò chuyện sáng Unis: Ngày 8/3.

	LVPTNN
Thơ: 
Bó hoa tặng cô

	LVPTNT
Toán
Đếm theo khả năng
	LVPTTM
Âm nhạc : NDTT:DH:Bông hoa mừng cô
-NDKH: NH: quà 8/3
-TCÂN: Nghe tiết tấu tìm đồ vật

	Chơi hoạt động ở các góc

	* Góc phân vai: Gia đình. Bán hàng . Bác sỹ thú y.
 * Góc học tập-sách:  Xem tranh ảnh, tranh truyện  “ về ngày 8/3, Làm anbum về chủ đề 8/3.
* Góc nghệ thuật: Tô màu, vẽ , cắt xé dán tranh  hoa tặng mẹ tặng bà. Múa hát đọc thơ, kể chuyện về chủ đề, , 
* Góc xây dựng: Xây dựng vườn hoa– lắp ghép hàng rào.
* Góc thiên nhiên: Chơi với cát nước, chăm sóc cây cảnh

	Chơi  ngoài trời.
	- Hoạt động có chủ đích: Quan sát cây hoa hồng, quan sát cây hoa giấy , làm hoa bưu thiếp,  giao lưu t/c dân gian, Múa hát sân trường
- Trò chơi vận động: Mèo đuổi chuột , gà trong vườn rau, kéo co,rồng rắn lên mây
- Chơi tự do : Chơi với đồ chơi phát triển vận động trên sân, chơi 1 số trò chơi dân gian, nhặt lá cây làm làm hoa…

	Hoạt động
Ăn ngủ.
	- Giúp cô chuận bị bàn ăn,  Nhắc nhỡ trẻ mời cô mời bạn khi ăn cơm,ăn gọn gàng hết suất.
- Rèn kỷ năng cho trẻ lau mặt,đánh răng sau khi ăn xong.
- Rèn cho trẻ kỷ năng ăn xong cất bàn ghế,trải sạp,chiếu cùng cô.

	Hoạt động chiều
	- Hướng dẫn trò chơi mới: cáo và thỏ
- Làm hoa bưu thiệp tặng bà tặng mẹ tặng cô giáo
- Tạo hình: Vẽ tô màu con bướm.
-Làm quen bài hát: Bông hoa mừng cô.
- Vệ sinh trong và ngoài lớp- Vui văn nghệ   – trả trẻ.







                                                  KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
CHỦ ĐỀ NHÁNH: ĐỘNG VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC (Tuần 5)
                           (Thực hiện từ 9-13/ 3/2026)
	Hoạt động
	Thứ 2
	Thứ
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ
TDS
	- Đón trẻ: Nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ, cất đồ dùng cá nhân.
- Trò chuyện: 
- Thể dục sáng: Tập các động tác kết hợp bài hát: Con voi trống
- Điểm danh

	
Hoạt động học .
	PTTC
Thể dục:
- Bật qua vật cản 10-15cm
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
(Ngoài sân)
	PTNT
KPXH:
Động vật sống dưới nước
(Lớp học)
	PTNN
Thơ:rong và cá
(Lớp học)
	PTNT
Toán: Số 5(tiết 2)
(Lớp học)
	PTTM
 Biễu diễn cuối chủ đề
NH: Tôm cá cua thi tài
(Phòng âm nhạc)

	
Chơi hoạt động ở các góc
	1. Góc phân vai: Gia đình. Bán hàng . Bác sỹ thú y.
2. Góc học tập-sách:  Xem tranh ảnh, tranh truyện chủ đề “sống dưới nước”, đếm, nhận biết các nhóm số lượng trong phạm vi  5. Làm anbun về các con vật sống dưới nước., chơi với các bài tập sàn, bài tập mở. Đọc thơ “cáo ngủ ở đâu”
3. Góc nghệ thuật: Tô màu, vẽ , cắt xé dán tranh về các con vật sống dưới nước. 
4. Góc xây dựng: Xây dựng ao cá, hồ tôm.- lắp ghép hàng rào. 
5. Góc thiên nhiên: Chơi với cát nước.

	Chơi ngoài trời
	- Hoạt động có chủ đích: thí nghiệm vật chìm nổi, quan sát thời tiết, làm con vật sống dưới nước bằng lá cây, giao lưu trò chơi dân gian, múa hát sân trường
- Trò chơi vận động: Mèo đuổi chuột, rồng rắn lên mây, cướp cờ,kéo co, lộn cầu vồng
- Chơi tự do : Chơi với đồ chơi trên sân, chơi 1 số trò chơi dân gian…

	Hoạt động Ăn ngủ.
	- Cô phân công trực nhật giúp cô chuận bị bàn ăn.
- Nhắc nhỡ trẻ mời cô mời bạn khi ăn cơm, ăn gọn gàng, không nói chuyện không làm đổ cơm
- Rèn kỷ năng cho trẻ lau mặt,đánh răng sau khi ăn xong.

	Hoạt động chiều

	- Hướng dẫn trò chơi: Rồng rắn lên mây.
- Làm quen bài thơ: Rong và cá .
- Tạo hình :cắt dán con vật sống dưới nước.
-  Làm các con cá từ nguyên vật liệu mở
- Vệ sinh cuối tuần 


  

